
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 
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hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

250116-

3076

Nguyễn 

Ngọc Hải 

Hưng

075099001

744

Số 76/1a, 

đường Bàu 

Đế, ấp 

Thanh Hóa, 

Thửa đất số, 

tờ bản đồ số 

57, xã Hố 

Nai 3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hưng 

Hiền 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9790/GP

P
19/02/2025 19/02/2028

2

H19.12-

250119-

0075

HÀ 

THANH 

TÙNG

075097011

537

Số nhà 105, 

tổ 9, ấp 2, 

thửa đất số 

839, tờ bản 

đồ số 3, xã 

An Viễn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Thanh 

Sơn

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9789/GP

P
19/02/2025 19/02/2028

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 10 NĂM 2025

(đính kèm Quyết định số 121/QĐ-SYT ngày 19 tháng 02 năm 2025)
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3

H19.12-

250210-

3377

Hoàng Sắt 

Múi
271765579

Đường 

Trảng Bom 

Cây Gáo, tổ 

4, ấp Tân 

Lập 1, xã 

Cây Gáo, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9788/GP

P
19/02/2025 19/02/2028

4

H19.12-

250212-

2849

Đinh Thị 

Thu Hằng
060654307

Số 52, tổ 10, 

ấp 3, xã Lộ 

25, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám Đa 

khoa 

Vạn 

Phúc An

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9787/GP

P
19/02/2025 19/02/2028

5

H19.12-

250122-

2595

Nguyễn Thị 

Biên
271594657

44/A2 Đức 

Long 1, xã 

Gia Tân 2, 

huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Châu 5

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9786/GP

P
19/02/2025 19/02/2028
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6

H19.12-

250217-

1739

Võ Thị 

Thanh Thảo
272419142

Số 2 Đồng 

Khởi, 

phường 

Bình Đa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Bệnh 

viện đa 

khoa 

Đồng Nai

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường; Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh 2-8oC; thuốc bảo quản 

ở điều kiện đặc biệt -25oC đến -15oC (Bao gồm cả: 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc độc, sinh 

phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc 

DPH có chứa tiền chất. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ)

2036/GP

P
19/02/2025 19/02/2025

điều 

chỉnh

7

H19.12-

250204-

0003

Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
271412165

Ấp Quảng 

Hòa, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Thúy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

2349/GP

P
19/02/2025 19/02/2028

đánh 

giá 

duy 

trì
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8

H19.12-

250204-

1013

Nguyễn Thị 

Hoa Hồng
272170457

Đường An 

Dương 

Vương, tổ 

8B, khu phố 

3, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hoa 

Hồng 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6611/GP

P
19/02/2025 19/02/2028

9

H19.12-

250206-

3734

Nguyễn Thị 

Mỹ Ngọc 
271471400

2317 đường 

Quảng Tiến 

29, ấp 

Quảng Lộc, 

xã Quảng 

Tiến, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Linh 

Giang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6619/GP

P
19/02/2025 19/02/2028

đánh 

giá 

duy 

trì
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
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chú

10

H19.12-

250211-

4225

Lưu Chí 

Lượng
271033838

Tổ 8, ấp Lợi 

Hà, xã 

Thanh Bình, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Chí 

Lượng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6605/GP

P
19/02/2025 19/02/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

Tổng cộng: 10 cơ sở (05 cơ sở cấp mới, 04 cơ sở đánh giá duy trì, 01 cơ sở cấp điều chỉnh)
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